
Câu 1. Đồ thị hàm số y =

√
2− x− 1

x(x2 − 4x3)
có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 2. Rút gọn biểu thức A = loga

(
a 5

√
a3
√
a
√
a

)
với a > 0 , a 6= 0 ta được kết quả nào sau

đây?

A.
7

4
. B.

5

3
. C.

4

3
. D. 2.

Câu 3. Cho khối chóp S.ABCD có thể tích là 3a3. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB. Thể tích

của khối chóp G.ABCD là

A. V = a3. B. V = 2a3. C. V =
1

3
a3. D. V =

4

3
a3.

Câu 4. Ông A gởi 320 triệu đồng ở hai ngân hàng X và Y theo hình thức lãi kép. Số tiền thứ

nhất gởi ở ngân hàng X với lãi suất 2, 4% một quý trong thời gian 15 tháng. Số tiền còn lại gởi ở

ngân hàng Y với lãi suất 0, 75% một tháng trong thời gian 9 tháng. Tổng số tiền lãi ở ngân hàng

là 30, 71032869 triệu đồng (chưa làm tròn). Hỏi số tiền ông A lần lượt gởi ở ngân hàng X và Y là

bao nhiêu?

A. 180 triệu và 160 triệu. B. 160 triệu và 180 triệu.

C. 150 triệu và 170 triệu. D. 170 triệu và 150 triệu.

Câu 5. Một khối cầu bằng thép có bán kính 5 m. Để là một chiếc lu đựng nước, người ta cắt bỏ

hai phần bằng hai mặt phẳng cách nhau 6 m và cùng vuông góc với đường kính AB, tạo thành

thiết diện ở hai đáy là hình tròn tâm I và I ′ như hình vẽ.

Mặt phẳng ở đáy dưới (chứa I) cách tâm O của khối cầu a

m. Sau khi cắt, đáy dưới được hàn kín lại bằng tấm thép

hình tròn, đáy trên để trống. Giả sử mỗi mét vuông thép có

giá 100.000 đồng. Tính số tiền tối thiểu mua thép để hàn

kín đáy dưới biết chiếc lu chứa được đúng 126 m3 nước.

(Coi bề dày của khối cầu và tám thép ở đấy không đáng

kể, kết quả làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.)

O

A

B

I

I ′

5
6

a

A. 2 triệu 827 nghìn đồng. B. 2 triệu 513 nghìn đồng.

C. 3 triệu 140 nghìn đồng. D. 3 triệu 768 nghìn đồng.

Câu 6. Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = e
1
2
x.

A.

∫
f(x) dx =

1

2
e

1
2
x + C. B.

∫
f(x) dx = 2 e

1
2
x + C.

C.

∫
f(x)dx = e

1
2
x + C. D.

∫
f(x) dx =

2

3
e

1
2
x + C.
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Câu 7. Cho bảng biến thiên của hàm số như hình dưới đây. Đó là hàm số nào trong các hàm số

sau?

x

f ′(x)

f(x)

−∞ −1 +∞
+ +

11

+∞

−∞

11

A. y =
2x− 1

1− x
. B. y =

5x− 6

x− 1
. C. y =

3x+ 2

x− 1
. D. y =

x− 3

x− 1
.

Câu 8. Cho log2 3 = a, log5 3 = b. Biểu diễn log6 45 theo a và b.

A. log6 45 =
a+ 2ab

ab+ b
. B. log6 45 =

a+ 2ab

ab
.

C. log6 45 =
2a2 − 2ab

ab
. D. log6 45 =

2a2 − 2ab

ab+ b
.

Câu 9. Tìm số phức liên hợp của số phức z = 2i(5− i).
A. 2 + 10i. B. 2− 10i. C. −2− 10i. D. −2 + 10i.

Câu 10. Tìm m để phương trình (m − 1) log2
1
2

(x− 2) − (m − 5) log 1
2

(x− 2) + m − 1 = 0 có

nghiệm thuộc (3; 6).

A. 1 < m ≤ 7

3
. B.

15

7
≤ m <

7

3
. C. 1 < m ≤ 15

7
. D. 1 < m <

5

4
.

Câu 11. Cho Parabol (P ) : y = x2. Hai điểm A, B di động trên (P ) sao cho AB = 2. Gọi S là

diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol (P ) và đoạn thẳng AB. Tìm giá trị lớn nhất của S.

A. maxS =
4

3
. B. maxS =

7

6
. C. maxS =

5

3
. D. maxS =

5

6
.

Câu 12. Cho khối lăng trụ có thể tích là 2a3. Tính chiều cao h của lăng trụ biết đáy lăng trụ là

hình thoi có cạnh bằng a và có một góc bằng 120◦.

A. h = 4a
√

3. B. h =
4a√

3
. C. h =

2a√
3
. D. h =

8a√
3
.

Câu 13. Biết phương trình z2 − 6z + 25 = 0 có hai nghiệm z1 và z2. Tính |z1|+ |z2|.
A. |z1|+ |z2| = 6. B. |z1|+ |z2| = 10. C. |z1|+ |z2| = 14. D. |z1|+ |z2| = 5.

Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = a
√

3.

Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

A. S = 5πa2. B. S =
8

3
πa2. C. S = 2πa2. D. S = 4πa2.

Câu 15. Cho

2∫
1

f(x)dx = −4,

5∫
1

f(x) dx = 6,

5∫
2

g(x) dx = 8. Tính tích phân I =

5∫
2

[4f(x)− g(x)] dx.

A. I = 12. B. I = 0. C. I = 48. D. I = 32.

Câu 16. Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên R, có f(1) = −2, hàm số y = f ′(x) có đồ

thị như hình vẽ. Khi đó, đồ thị hàm số y = f(x) giao với trục hoành tại nhiều nhất bao nhiêu điểm?
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A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

x

y

O

Câu 17. Biết

a∫
0

(2x− 4) dx = −4, hãy tìm a.

A. a = −4. B. a = 4. C. a = −2. D. a = 2.

Câu 18. Cho hàm số y =
2x− 1

x+ 1
(C). Tổng khoảng cách từ một điểm M trên (C) đến hai đường

tiệm cận đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. 2
√

3. B. 2. C. 4. D. 4
√

3.

Câu 19. Cho hàm số y = f(x) = x4 − 2(m + 1)x2 + m2. Tìm m để đồ thị hàm số có các điểm

cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác vuông.

A. m = 2. B. m = 1. C. m = −1. D. m = 0.

Câu 20. Hai địa điểm A, B cách nhau 50 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, ô tô thứ nhất

xuất phát từ A và đi theo hướng vuông góc với AB với vận tốc 60 km/h. Ô tô thứ hai xuất phát

từ B và đi về địa điểm A với vận tốc 70 km/h. Khi khoảng cách giữa hai ô tô nhỏ nhất thì ô tô

thứ hai cách A bao nhiêu km?

A.
420

17
km. B.

490

17
km. C.

360

17
km. D.

350

17
km.

Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M(1; 0; 0), N(0; 0; 3), P (0; 2; 0). Lập

phương trình mặt phẳng (MNP ).

A. 6x+ 4y + 2z − 6 = 0. B. 6x+ 3y + 2z − 6 = 0.

C. 6x+ 3y + 3z − 6 = 0. D. 4x+ 3y + 2z − 6 = 0.

Câu 22. Cho các số thực a, b, c dương và khác 1. Đồ thị các hàm số y = loga x, logb x, y = logc x

được cho trong hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. a < c < b.

B. c < b < a.

C. a < b < c.

D. b < c < a.

x

y

O

y = logc x

y = logb x

y = loga x

Câu 23. Hàm số y = −x
4

4
+ 2x2 + 1 đạt cực đại tại điểm nào?

A. x = −3. B. x = 0. C. x = 2. D. x = 4.
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Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2;−4), B(−3; 4; 0). Tìm
−→
AB.

A.
−→
AB = (−2; 1; 2). B.

−→
AB = (−1; 3;−2). C.

−→
AB = (4;−2;−4). D.

−→
AB = (−4; 2; 4).

Câu 25. Cho hàm số f(x) = x3 − 3x2 − 2. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (2; +∞). B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2).

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0). D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; +∞).

Câu 26. Tìm mô-đun của số phức z biết z(1 + 3i) + 5i = 3

A.

√
85

5
. B.

13

5
. C.

√
97

5
. D.

7

5
.

Câu 27. Số giao điểm của đồ thị hai hàm số y = x3 + 3x2 + 1 và y = x4 + x3 − 3 là

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 28. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = m(x2− 2x)− 4

3
(x− 3)

√
x− 3−x đồng biến

trên tập xác định của nó.

A. m ≥ 2

3
. B. m ≥ 4

3
. C. m ≥ 3

2
. D. m ≥ 1

2
.

Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độOxyz, choA(4; 0; 0),B(6; b; 0) (với b > 0) vàAB = 2
√

10.

Điểm C thuộc tia Oz sao cho thể tích tứ diện OABC bằng 8, tọa độ điểm C là

A. (0; 1; 2). B. (0; 0;−2). C. (0; 0; 2). D. (0; 0; 3).

Câu 30. Số nghiệm của phương trình 3.4x − 2.6x = 9x là

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 31. Biết

∫
(x − 2) sin 3x dx = −(x− a) cos 3x

b
+

1

c
sin 3x + 2017, trong đó a, b, c là các số

nguyên. Tính giá trị của biểu thức S = ab+ c

A. S = 15. B. S = 10. C. S = 14. D. S = 3.

Câu 32. Tính đạo hàm của hàm số y =
x+ 1

4x
.

A. y′ =
1 + 2(x+ 1) ln 2

2x2
. B. y′ =

1− 2(x+ 1) ln 2

22x
.

C. y′ =
1− 2(x+ 1) ln 2

2x2
. D. y′ =

1 + 2(x+ 1) ln 2

22x
.

Câu 33. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 − 2x− 4y +

2z + 5 = 0 và mặt phẳng (P ) : x− 2y − 2z + 4 = 0. Lập phương trình mặt phẳng (Q) song song

với (P ), đồng thời tiếp xúc với mặt cầu (S).

A. (Q) : x− 2y − 2z + 2 = 0. B.

 (Q) : x− 2y − 2z + 2 = 0

(Q) : x− 2y − 2z − 4 = 0
.

C. (Q) : x− 2y − 2z − 2 = 0. D.

 (Q) : x− 2y − 2z − 2 = 0

(Q) : x− 2y − 2z + 4 = 0
.

Câu 34. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, SA ⊥ (ABC). Biết

AB = a, SA = 2a, mặt phẳng đi qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC lần lượt tại H và K.

Tính thể tích V của hình chóp S.AHK
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A. V =
8a3

15
. B. V =

8a3

45
. C. V =

3a3

15
. D. V =

4a3

45
.

Câu 35. Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy bằng

60◦. Tính thể tích V của khối chóp.

A. V =
a3
√

3

4
. B. V =

a3

4
√

3
. C. V =

a3
√

3

2
. D. V =

a3

2
√

3
.

Câu 36. Cho hàm số f(x) có f(0) = 1 và đạo hàm f ′(x) = 2x+ sinx. Tìm hàm số f(x).

A. f(x) = x2 + cosx. B. f(x) = 2 + cosx− x2.
C. f(x) = x2 − cosx+ 2. D. f(x) = x2 − cosx.

Câu 37. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z = (1 + 3i)− (2 + i).

A. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 1. B. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 2i.

C. Phần thực là −1 và phần ảo là 4. D. Phần thực là −1 và phần phần ảo là 2.

Câu 38. Cho mặt cầu (S) có bán kính R. Một hình nón (N) có chiều cao x, (0 < x < 2R) nội

tiếp trong hình cầu (S). GọiVS, VN lần lượt là thể tích của khối cầu (S) và khối nón (N). Giá trị

lớn nhất của tỉ số
VN
VS

bằng bao nhiêu?

A.
1

3
. B.

8

27
. C.

9

32
. D.

1

4
.

Câu 39. Cho số phức z có phần ảo khác 0. Điểm nào sau đây biểu diễn số phức z biết |z−(2+i)| =
√

10 và z.z = 25?

A. M1(4; 3). B. M2(3;−4). C. M3(4;−3). D. M4(3; 4).

Câu 40. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(1; 4; 2), B(−1; 2; 4), đường thẳng

d :


x = 5− 4t

y = 2 + 2t

z = 4 + t

và M là một điểm thuộc đường thẳng d. Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích

tam giác AMB.

A. 3
√

2. B. 2
√

3. C. 2
√

2. D. 6
√

2.

Câu 41. Đường thẳng nào dưới đây là đường tiệm cận của đồ thị hàm số y =
4− 2x

x− 1
.

A. x = 2. B. y = 4. C. y = −2. D. x = −2.

Câu 42. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ đi qua điểm M(2; 0;−1)

và có vec-tơ chỉ phương là −→a = (6;−6; 2). Lập phương trình tham số của ∆.

A.


x = −2 + 4t

y = −6t

z = 1 + 2t

. B.


x = −2 + 2t

y = −3t

z = 1 + t

. C.


4 + 2t

y = −6

z = 2− t

. D.


x = 2 + t

y = −3t

z = −1 + t

.

Câu 43. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 3). Mặt cầu (S)

thay đổi qua A, B, C và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại M , N , P (M 6= A, N 6= B, P 6= C).

Gọi H là trực tâm tam giác MNP . Tọa độ của H luôn thỏa mãn phương trình nào trong các

phương trình sau?
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A. x− 2y − 3z = 0. B. x+ 2y − 3z = 0. C. 4x+ y − 2z = 0. D. −4x+ y + 2z = 0.

Câu 44. Cho số phức z = a+ bi, (a, b ∈ R) thỏa mãn
|z|2

z
=

2(z + i)

i− 1
− 2iz. Tính S = ab.

A. S =
1

9
. B. S =

1

27
. C. S =

5

9
. D. S =

5

27
.

Câu 45. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d1 :


x = 1 + 2t

y = 7 + t

z = 3 + 4t

, d2 :


x = 6 + 3t′

y = −1− 2t′

z = −2 + t′

. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. d1 trùng với d2. B. d1 và d2 chéo nhau.

C. d1 song song d2. D. d1 cắt d2.

Câu 46. Cho hình nón đỉnh S và đường tròn đáy có tâm O. Điểm A thuộc đường tròn đáy. Tính

số đo góc ŜAO, biết tỉ số giữa diện tích xung quanh và diện tích đáy của hình nón là
2√
3
.

A. 120◦. B. 45◦. C. 30◦. D. 60◦.

Câu 47. Cho log2m = a và A = logm 8m, m > 0, m 6= 1. Khi đó, mối quan hệ của A và a là

A. A = (3− a)a. B. A =
3− a
a

. C. a =
3 + a

a
. D. A = (3 + a)a.

Câu 48. Đạo hàm của hàm số y = ln(x− 3) là

A. y =
1

x− 3
. B. y′ = 1. C. y = ex−3. D. y =

−3

x− 3
.

Câu 49. Tập nghiệm của bất phương trình log2(x+ 2) + 2 log4(x+ 26) < 2 log 1
2

1

16
là

A. (−2; 6). B. (2; 8). C. (−34; 6). D. (−26; 8).

Câu 50. Một hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = 1, đáy lớn CD = 3, cạnh bên BC =

DA =
√

2. Cho hình thang đó quay quanh AB, ta được vật tròn xoay có thể tích bằng

A.
4π

3
. B.

7π

3
. C.

5π

3
. D. 3π.
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ĐÁP ÁN

1 D

2 A

3 A

4 C

5 A

6 A

7 D

8 A

9 B

10 A

11 A

12 B

13 B

14 A

15 D

16 C

17 D

18 A

19 D

20 C

21 B

22 C

23 C

24 D

25 D

26 A

27 D

28 B

29 C

30 B

31 A

32 B

33 D

34 B

35 B

36 C

37 D

38 B

39 C

40 A

41 C

42 D

43 C

44 D

45 B

46 C

47 C

48 A

49 A

50 B

Trang 7

Mã đề 132


	Sở GD và ĐT Quảng Nam (HKII)
	THPT Thường Tín, Hà Nội
	Đề tham khảo, Bộ GD và ĐT
	THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai, lần 2
	THPT Lý Tự Trọng, Nam Định, lần 1
	Sở GD và ĐT Hà Nam
	THPT Chuyên Thái Nguyên, lần 2
	THPT Gia Lộc, Hải Dương, lần 2
	THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang, lần 3
	Sở GD và ĐT Hải Phòng
	THPT Hòa Bình, TP HCM
	THPT Tam Dương, Vĩnh Phúc
	Sở GD và ĐT Đồng Nai (HKII)
	THPT Liên Hà, Hà Nội (HKII)
	THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội (HKII)
	THPT Yên Dũng, Bắc Giang (HKII)
	THPT An Dương Vương, TP HCM
	THPT Thanh Chương I, Nghệ An, lần 2
	THPT Quốc học Quy Nhơn, lần 1
	PTDTNT Phước Sơn, Quảng Nam
	THPT Thăng Long, Hà Nội, lần 2
	THPT Trần Phú, Hà Nội
	Sở GD và ĐT Tuyên Quang
	THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội
	Sở GD và ĐT Bà Rịa Vũng Tàu
	THPT Hải Hậu C, Nam Định
	THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam
	THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
	Sở GD và ĐT Quảng Bình
	Sở GD và ĐT Cao Bằng, lần 1
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM
	THPT Kim Liên, Hà Nội (HKII)
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị (HKII)
	Sở GD và ĐT Lâm Đồng (HKII)
	Sở GD và ĐT Tây Ninh (HKII)
	THPT Chuyên Sơn La (HKII)
	THPT Đông Thành, Quảng Ninh (HKII)



